
BẢNG A KHUYẾT TẬT THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ

CLB TT Văn Thể Mỹ 1 TNTT

Trường TE KT Thủy Biều 

Trường TE KT Thủy Biều

TT Tịnh Trúc Gia 1

TT Tịnh Trúc Gia 2

CLB TT Văn Thể Mỹ 3 Khiếm thính nhỏ

1 CLB TT Văn Thể Mỹ 1 TNTT - TT Tịnh Trúc Gia 1 nam 8.00 - 8.30 Bảng A

2 cúp Nauy - CLB TT Văn Thể Mỹ 2 Khiếm thính lớn 8.35 - 9.05 Bảng B

3 Trường TE KT Thủy Biều nam - TT Tịnh Trúc Gia 2 nữ 9.10 - 9.40 Bảng A

4 Tình nguyện viên FFAV - Brazil team  9.45 - 10.15 Bảng B

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ KHAI MẠC CÚP 16.00 Chiều 

6 Trường TE KT Thủy Biều nữ - CLB TT Văn Thể Mỹ 3 Khiếm thính nhỏ 7.00 - 7.30 Bảng A

7 CLB TT Văn Thể Mỹ 1 TNTT - Trường TE KT Thủy Biều nam 7.35 - 8.05 Bảng A

8 cúp Nauy - Tình nguyện viên FFAV 8.10 - 8.40 Bảng B

9 Trường TE KT Thủy Biều nữ - TT Tịnh Trúc Gia 1 nam 8.45 - 9.15 Bảng A

10 Brazil team  - CLB TT Văn Thể Mỹ 2 Khiếm thính lớn 9.20 - 9.50 Bảng B

11 CLB TT Văn Thể Mỹ 3 Khiếm thính nhỏ - TT Tịnh Trúc Gia 2 nữ 15.05 - 15.35 Bảng A

12 cúp Nauy - Brazil team  15.40 - 16.10 Bảng B

13 CLB TT Văn Thể Mỹ 1 TNTT - Trường TE KT Thủy Biều nữ 16.15 - 16.45 Bảng A

14 CLB TT Văn Thể Mỹ 2 Khiếm thính lớn - Tình nguyện viên FFAV 16.50 - 17.20 Bảng B

15 CLB TT Văn Thể Mỹ 3 Khiếm thính nhỏ - Trường TE KT Thủy Biều nam 17.30-17.50 Bảng A

16 cúp Nauy - CLB TT Văn Thể Mỹ 2 Khiếm thính lớn 7.00 - 7.30 Bảng B

17 TT Tịnh Trúc Gia 2 nữ - TT Tịnh Trúc Gia 1 nam 7.35 - 8.05 Bảng A

18 Tình nguyện viên FFAV - Brazil team  8.10 - 8.40 Bảng B

19 CLB TT Văn Thể Mỹ 1 TNTT - CLB TT Văn Thể Mỹ 3 Khiếm thính nhỏ 8.45 - 9.15 Bảng A

20 cúp Nauy - Tình nguyện viên FFAV 9.20 - 9.50 Bảng B

21 TT Tịnh Trúc Gia 2 nữ - Trường TE KT Thủy Biều nữ 15.05 - 15.35 Bảng A

22 Brazil team  - CLB TT Văn Thể Mỹ 2 Khiếm thính lớn 15.40 - 16.10 Bảng B

23 TT Tịnh Trúc Gia 1 nam - Trường TE KT Thủy Biều nam 16.15 - 16.45 Bảng A

24 Cúp Nauy - Brazil team  16.50 - 17.20 Bảng B

25 CLB TT Văn Thể Mỹ 1 TNTT - TT Tịnh Trúc Gia 2 nữ 16.50 - 17.20 Bảng A

THAM GIA GIAO LƯU VĂN HÓA, VĂN NGHỆ TẠI TRUNG TÂM 

VĂN HÓA THÔNG TIN TỈNH 
19.00-21.00

26 CLB TT Văn Thể Mỹ 2 Khiếm thính lớn - Tình nguyện viên FFAV 7.00 - 7.30 Bảng B

27 TT Tịnh Trúc Gia 1 nam - CLB TT Văn Thể Mỹ 3 Khiếm thính nhỏ 7.35 - 8.05 Bảng A

28 Trường TE KT Thủy Biều nam - Trường TE KT Thủy Biều nữ 8.10 - 8.40 Bảng A
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NGÀY 

8/6/2014

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - TIỂU HỌC
THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

BẢNG B KHIẾM THÍNH LỚN VÀ LỚN TUỔI

Cúp Nauy

Team Brazil

Tình nguyện viên FFAV

ĐỊA ĐIỂM: TRUNG TÂM VĂN THỂ MỸ - Sân số 33

 CLB TT Văn Thể Mỹ 2 Khiếm thính lớn

TRẬN 

SỐ 
Vòng ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔI BẢNG

9/6/2014

10/6/2014

11/6/2014

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động tự do và dự Lễ bế mạc 
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1 Tình nguyện viên FFAV - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 8.00 - 8.30

2 8.35 - 9.05

3 Cup Nauy - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 9.10 - 9.40

4 9.45 - 10.15

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ KHAI MẠC CÚP Chiều 

6 Team Brazil - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 7.00 - 7.30

7 7.35 - 8.05

8 8.10 - 8.40

9 8.45 - 9.15

10 Tình nguyện viên FFAV - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 9.20 - 9.50

11 15.05 - 15.35

12 15.40 - 16.10

13 Team Brazil - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 16.15 - 16.45

14 16.50 - 17.20

15 Cup Nauy - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 17.30-17.50

16 7.00 - 7.30

17 Cup Nauy - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 7.35 - 8.05

18 8.10 - 8.40

19 8.45 - 9.15

20 9.20 - 9.50

21 Tình nguyện viên FFAV - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 15.05 - 15.35

22 15.40 - 16.10

23 Cup Nauy - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 16.15 - 16.45

24 16.50 - 17.20

25 Team Brazil - TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù 17.30-17.50

THAM GIA GIAO LƯU VĂN HÓA, VĂN NGHỆ TẠI TRUNG 

TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN TỈNH 
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TRẬN SỐ Vòng ĐỘI GẶP ĐỘI 

TT Giáo dục và hướng nghiệp trẻ em mù

Cúp Nauy

Team Brazil

Tình nguyện viên FFAV

ĐỊA ĐIỂM: TRUNG TÂM VĂN THỂ MỸ - Sân số 34 ĐỊA CHỈ: SỐ 11 ĐỐNG ĐA - HUẾ

BẢNG C KHIẾM THỊ 

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - TIỂU HỌC
THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:
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Chiều 

Sáng

Chiều 

sáng
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Sân Tự Do

3

11/6/2014
Chiều 

Xem thi đấu bán kết và chung kết tại sân vận động tự do và dự lễ bế mạc 0


